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1. Đặt vấn đề
Xây dựng kế hoạch bài giảng là một phần quan 

trong trong quá trình giảng dạy của giảng viên (GV) 
trong bất cứ môn học nào. Trong giảng dạy tiếng 
Trung Quốc ở bậc đại học cũng vậy, xây dựng kế 
hoạch giảng dạy là bước đầu tiên trước khi triển khai 
thực hiện xây dựng đề cương bài giảng, giáo án chi 
tiết, nội dung bài học .v.v... Trong thực tiễn giảng dạy 
tiếng Trung Quốc thường có hai dạng học viên chính 
trong bậc đại học, đó là học viên chuyên ngữ và học 
viên không chuyên ngữ. Với mỗi loại hình đào tạo 
sẽ có các cách tiếp cận khác nhau, do đó nội dung kế 
hoạch xây dựng bài giảng cho đối tượng người học 
cũng khác nhau. 
2. Nội dung nghiên cứu
2.1.Một số lưu ý trong quá trình xây dựng kế hoạch 
giảng dạy đối với học viên học tiếng Trung Quốc 
không chuyên
2.1.1. Về phương pháp

Với mục đích tăng cường khả năng thực hành 
tiếng và tạo phản xạ khi giao tiếp, giảng viên sử dụng 
kết hợp các phương pháp dạy học chủ động, tích cực 
như:

- Phương pháp làm việc nhóm được sử dụng 
nhằm tăng độ tương tác trong giao tiếp giữa các học 
viên trong thảo luận các tình huống bài học, tạo hứng 
thú, kích thích học viên tham gia các hoạt động học 
tập.

- Phương pháp thuyết trình có minh họa nhằm để 
các học viên hiểu sâu, hiểu nhanh, vận dụng tốt các 
từ ngữ, hiện tượng ngữ pháp được giảng dạy.

- Phương pháp nêu vấn đề và giải quyết vấn đề 
được áp dụng để học viên ôn luyện lại các vốn từ, 
hiện tượng ngữ pháp đã học trong 1 ngữ cảnh mới/ 
mở rộng phát triển ngôn từ đã học.

- Phương pháp tình huống được áp dụng để các 
học viên được viết và tái hiện đưa ra các giải pháp 
cho tình huống.

- Phương pháp đóng vai được vận dụng sau khi 
học viên được nghe, viết và tái hiện nội dung qua 
các hoạt động đóng vai trong hoạt động điều tra, xác 
minh.

- Phương pháp giao nhiệm vụ cho học viên thược 
hiện các hoạt động học tập trên lớp theo cá nhân, 
nhóm và trong các hoạt động tự học.

Các phương pháp này được sử dụng cùng với 
giảng luyện kết hợp, một phương pháp đặc trưng của 
dạy và học ngoại ngữ. Ngoài ra, giảng viên còn sử 
dụng một số kĩ thuật dạy học tích cực như kĩ thuật 
“sơ đồ tư duy” trong giảng dạy từ vựng; kĩ thuật “kĩ 
thuật công đoạn, kĩ thuật mảnh ghép” phù hợp với 
mỗi hiện tượng ngữ pháp trong bài.
2.1.2. Xác định những khó khăn và thuận lợi trong 
triển khai bài học

Khó khăn:
- Về phía học viên: 
+ Tiếng Trung Quốc vẫn là một ngôn ngữ khó 

học, khó nhớ với các học viên không chuyên. Trình 
độ của các học viên mới chỉ đạt trình độ sơ – trung 
cấp.

+ Tiếng Trung Quốc với đặc thù là chữ tượng 
hình không phải chữ latin nên cùng lúc phải ghi nhớ 
phát âm, cách viết, nét viết gây nhiều khó khăn cho 
học viên.

+ Kiến thức ngữ pháp ngày càng khó cùng với 
lượng từ vựng bài học cung cấp ngày càng nhiều gây 
nên tâm lí nản chí trong việc tích lũy từ vựng cũng 
như củng cố ngữ pháp, đặc biệt là việc vận dụng các 
cấu trúc ngữ pháp vào giao tiếp.

 + Học viên không chuyên ngành tiếng Trung 

Nội dung xây dựng kế hoạch bài giảng tiếng Trung Quốc 
cho học viên không chuyên ngữ
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Quốc đến từ các chuyên ngành khác nhau nên trình 
độ học viên không đồng đều, việc học và trao đổi với 
nhau sau giờ học trên lớp cũng gặp nhiều khó khăn 
do lịch học khác nhau. 

 + Học viên còn mang tâm lý rụt rè, chưa chủ 
động trong việc học và trao đổi với giáo viên về kiến 
thức học trên lớp.

 + Học viên hệ không chuyên ngữ với thời lượng 
học tiếng Trung Quốc trên lớp không nhiều. Do vậy, 
để giúp học viên phát triển cả 4 kĩ năng đặc biệt kĩ 
năng nói sẽ gặp nhiều khó khăn. 

- Về phía giảng viên:
 Một số học viên chưa nắm chắc những kiến thức 

cơ bản về ngữ pháp, nhiều học viên thiếu tích cực 
trong học tập, vì vậy giảng viên cần phải sử dụng 
nhiều phương pháp dạy học tích cực, để học viên 
tham gia phát biểu và giao tiếp bằng tiếng Trung 
Quốc. Đổi mới hình thức luyện tập và kiểm tra đánh 
giá.

Thuận lợi:
 - Càng học, học viên quen dần với chữ tượng 

hình, nắm được ngữ pháp cơ bản trình độ sơ cấp 
tiếng Trung nên việc giao tiếp và nghe hiểu tiếng 
Trung Quốc được cải thiện. Học viên có vốn từ vựng 
khá vững để có thể biểu đạt ý kiến cá nhân.

 - Sau mỗi học phần ngoại ngữ, nhiều học viên 
có niềm yêu thích và say mê với tiếng Trung Quốc, 
nhiều học viên đã tích cực tự học, tự nghiên cứu, tìm 
hiểu về văn hóa và  Trung Quốc.

 Những khó khăn và thuận lợi trên là lí do khiến 
cho giảng viên thấy cần tìm ra biện pháp tận dụng tốt 
hơn nữa thế mạnh và khắc phục tối đa bất lợi, nhằm 
nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập cho học 
viên học tiếng Trung.
2.1.3. Xác  định mục tiêu giảng dạy

- Đối với giảng viên
 + Củng cố, nâng cao hơn nữa kiến thức nền, kiến 

thức chuyên môn.
 + Áp dụng phương pháp dạy học tích cực, phù 

hợp, hiện đại để truyền đạt kiến thức cho học viên 
một cách hiệu quả, phát huy khả năng tư duy độc lập, 
sáng tạo của học viên, góp phần biến quá trình đào 
tạo thành quá trình tự đào tạo.

 + Học tập, tích lũy và cập nhật kiến thức sư 
phạm, kinh nghiệm giảng dạy từ các đồng nghiệp, 
rèn luyện và nâng cao kĩ năng sư phạm.

 + Tăng cường sử dụng các phương tiện hỗ trợ 
dạy học để nâng cao chất lượng dạy học và tạo sự say 
mê, hứng thú cho học viên.

- Đối với học viên

+ Nắm vững các kiến thức ngôn ngữ bao gồm 
lượng từ vựng liên quan đến nhiều chủ điểm khác 
nhau, các đặc trưng ngôn ngữ và các phương tiện liên 
kết của các văn bản.

+ Rèn luyện, phát triển và cải thiện các kĩ năng 
thực hành tiếng nghe, nói, đọc và viết.

+ Tích lũy, mở rộng vốn kiến thức xã hội liên 
quan tới các chủ điểm chứa đựng trong các bài học 
được tiếp cận.

+ Tăng cường sự tương tác trong và ngoài lớp học 
thông qua các nhiệm vụ học tập do giảng viên thiết 
kế và giao cho.
2.2. Một số giải pháp xây dựng kế hoạch bài giảng 
tiếng trung quốc cho sinh viên không chuyên ngữ
2.2.1. Đổi mới về nội dung

Trong quá trình tổ chức giảng dạy, giảng viên tập 
trung thực hiện một số vấn đề đổi mới sau: 

- Trong bài giảng, giảng viên đưa thêm nhiều 
ví dụ mang tính thời sự và tính ngành, đưa các tình 
huống gắn liền thực tế thông qua thiết kế các trò chơi 
hoạt động giao tiếp theo nhóm như: ghi lời khai, trò 
chơi truyền đạt con số, tìm mảnh ghép... nhằm tạo 
nên sự mới mẻ và hứng thú cho học viên trong giờ 
học và tăng tối đa thời gian, cơ hội tương tác, thực 
hành giao tiếp cho học viên. Học viên hiểu được kiến 
thức ngữ pháp trong bài, đồng thời được vận dụng 
được các kiến thức đó vào trong tình huống và công 
việc sau này. 

- Để đảm bảo thời lượng, giảng viên lược bỏ phần 
luyện tập sau bài khóa khỏi nội dung giảng dạy và 
chuyển thành nội dung học viên tự nghiên cứu dưới 
sự hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá của giảng viên. 

- Thêm phần bài tập trắc nghiệm trực tuyến dùng 
cho smart phone để học viên tự kiểm tra và đánh giá 
năng lực.
2.2.2. Đổi mới về phương pháp

Để thực hiện các nội dung cải tiến trên, giảng 
viên thiết kế, triển khai các hoạt động dạy học đa 
dạng bao gồm hoạt động cá nhân, hoạt động theo 
cặp, theo nhóm sao cho tạo được sự phối hợp hài 
hòa giữa hoạt động học và hoạt động dạy, thu hút và 
đẩy mạnh sự tham gia tích cực của học viên vào quá 
trình dạy học, giúp học viên phát huy tính chủ động, 
sáng tạo, nâng cao kĩ năng thực hành tiếng tổng 
hợp. Quan trọng hơn nữa, giảng viên sẽ sử dụng các 
phương pháp giảng dạy truyền thống, kết hợp với 
các phương pháp dạy học tích cực và phương tiện 
dạy học hiện đại. 

Trong đổi mới phương pháp, giảng viên cần chú 
ý các khía chạnh sau:



  217

Journal of educational equipment: Education management, Volume 1,  Issue 314( June 2024)

ISSN 1859 - 0810

Journal homepage: https://vjol.info.vn/index.php/tctbgd

*Đối với giảng lý thuyết
- Ngữ pháp trong các bài là những kiến thức nền 

tảng quan trọng nếu chỉ tiến hành giảng luyện thông 
thường, học viên dễ chán nản và không tìm được 
cách ghi nhớ các hiện tượng ngữ pháp này, giảng 
viên sử dụng phương pháp sơ đồ tư duy để sơ đồ hóa 
mọi kiến thức ngữ pháp mà học viên cần nắm vững. 
Từ việc ghi nhớ thụ động, máy móc một công thức, 
học viên sẽ biết cách liệt kê thông tin cần nhớ, tự xây 
dựng chúng thành một sơ đồ một cách logic nhất.

- Giảng viên sử dụng kỹ thuật tia chớp để huy 
động sự tham gia của nhiều học viên trong các câu 
hỏi về ngữ pháp, tạo không khí sôi nổi cho buổi học.

* Đối với tổ chức thực hành
 Giảng viên tổ chức giờ thực hành theo hướng 

nâng cao khả năng thực hành tiếng, tăng khả năng 
giao tiếp bằng tiếng Trung Quốc cho học viên đồng 
thời tạo ra hứng thú và động cơ học tập đúng đắn học 
viên. Giảng viên thiết kế các hoạt động đảm bảo sự 
phối hợp hài hòa giữa người dạy và người học, tạo 
môi trường và điều kiện để học viên tích cực tham 
gia xây dựng bài học thông qua việc phát huy tối đa 
sở trường, sở thích của người học. Qua đó vừa ôn 
tập được các vấn đề lý thuyết, vừa kết hợp rèn luyện 
được kĩ năng ngôn ngữ.

 - Giảng viên tăng cường sử dụng phương pháp 
làm việc nhóm trong thực hành ngữ pháp. Các nhóm 
được giao nhiệm vụ cụ thể và hoàn thành nhiệm vụ 
dưới sự hướng dẫn của giảng viên.

- Giảng viên sử dụng phương pháp trò chơi trong 
thực hành cách nói các con số phức tạp, học viên 
hiểu được bài thông qua việc chơi trò chơi “truyền 
tin”. Việc tổ chức trò chơi giữa các nhóm sẽ kích 
thích sự hứng thú, tạo không khí thoải mái và gắn bó 
giữa các thành viên trong lớp học.

- Với mục đích tạo môi trường dạy học và giao 
tiếp bằng ngôn ngữ Trung Quốc, giúp quá trình tiếp 
thu và cải thiện kiến thức và năng lực ngôn ngữ diễn 
ra một cách tự nhiên, nội dung dạy học sẽ được thực 
hiện bằng tiếng Trung Quốc.

Ngoài ra, giảng viên còn sử dụng giáo án điện tử 
và các thiết bị, phương tiện dạy học hiện đại để thiết 
kế bài giảng theo hướng mô hình hóa các vấn đề lý 
thuyết, đan xen một số tình huống, tình hình thực tiễn 
được thể hiện dưới dạng phim ảnh, hình ảnh, qua đó 
nâng cao khả năng tiếp thu của học viên.

* Đối với giảng lí thuyết kết hợp thực hành
- Giảng viên tăng cường sử dụng kĩ thuật phân 

tích video trong giảng lý thuyết và thực hành, học 

viên xem video đồng thời hoàn thành các nhiệm vụ 
giảng viên giao có liên quan đến nội dung video.

 - Giảng viên sử dụng giáo án điện tử và các thiết 
bị, phương tiện dạy học hiện đại để thiết kế bài giảng 
theo hướng mô hình hóa các vấn đề lý thuyết, đan 
xen một số tình huống, tình hình thực tiễn được thể 
hiện dưới dạng phim ảnh, hình ảnh, qua đó nâng cao 
khả năng tiếp thu của học viên.                                   

* Đối với hoạt động sau giảng
Để hỗ trợ và thúc đẩy hoạt động tự học, tự nghiên 

cứu của học viên, đồng thời đáp ứng yêu cầu rút ngắn 
thời gian đào tạo đại học mà vẫn đảm bảo chất lượng 
dạy học theo xu hướng chung trên thế giới, giảng 
viên sẽ tổ chức thực hiện những cải tiến sau:

- Giao cho học viên nhiệm vụ sưu tầm có chọn 
lọc những hình ảnh có nội dung liên quan đến bài 
khóa, sử dụng những hình ảnh đó kể lại toàn bộ nội 
dung bài khóa, xây dựng mô hình hình ảnh hóa nội 
dung bài học. 
3. Kết luận

 Xây dựng kế hoạch bài giảng là bước đầu tiên, 
quan trọng trong thực hiện bài giảng cho người học. 
Trong nội dung xây dựng kế hoạch bài giảng viên 
xác định được nội dung cần truyền tải đến học viên, 
mục tiêu cần đạt được trong quá trình giảng dạy, các 
phương pháp giảng viên sử dụng để đạt được hiệu 
quả giảng dạy cao nhất, vận dung khoa học công 
nghệ thông tin vào trong quá trình giảng dạy. Bên 
cạnh đó, cần xác định được các yêu tố ảnh hưởng, 
thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai bài 
giảng. Từ nội dung kế hoạch bài đã xây dựng, giảng 
viên từng bước xây dựng các nội dung giảng dạy 
theo đúng kế hoạch một cách linh hoạt để đảm bảo 
chất lượng bài giảng.
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